
  ÁP DỤNG TỪ 05/09/2023

LỚP

THỨ

1 13H00 - 13H45 Văn - C. Linh Sinh - C. Yến Toán - T.Tuân Hoá - T. Phố SHCN

2 13H45 - 14H30 Văn - C. Linh Sinh - C. Yến C Đề Lý - T. Đông Hoá - T. Phố Văn - C. Phượng

3 14H45 - 15H30 Lý - T. Đông Văn - C. Linh Sinh - C. Yến Văn - C. Phượng Toán - T.Tuân

4 15H30 - 16H15 Lý - T. Đông Văn - C. Linh Sinh - C. Yến Toán - T.Tuân HĐTN- C. Phượng

5 16H15 - 17H00 C Đề Lý - T. Đông Toán - T.Tuân HĐTN- C. Phượng

1 13H00 - 13H45 Toán - C. Ngọc Địa - C. Tuyền Văn - C. Phượng Toán - T.Tuân Sinh - C. Yến

2 13H45 - 14H30 Toán - C. Ngọc Địa - C. Tuyền Văn - C. Phượng C Đề Toán - T.Tuân Sinh - C. Yến

3 14H45 - 15H30 Toán - C. Ngọc Địa - C. Tuyền Sinh - C. Yến Toán - T.Tuân

4 15H30 - 16H15 Toán - C. Ngọc Địa - C. Tuyền Sinh - C. Yến Toán - T.Tuân

5 16H15 - 17H00 C Đề Toán - T.Tuân

1 13H00 - 13H45 Sử - C. Loan SHCN SHCN Văn - C. Phượng Hoá - T. Phố

2 13H45 - 14H30 Sử - C. Loan HĐTN- C. Tuyền HĐTN - T. Đông Văn - C. Phượng Hoá - T. Phố

3 14H45 - 15H30 Văn - C. Linh HĐTN- C. Tuyền HĐTN - T. Đông C Đề Hoá - T. Phố Văn - C. Phượng

4 15H30 - 16H15 Địa - C. Tuyền Văn - C. Linh C Đề Hoá - T. Phố Văn - C. Phượng

5 16H15 - 17H00 Địa - C. Tuyền C Đề Lý - T. Đông Văn - C. Phượng
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THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 8 MÔN

LỚP 11V BUỔI CHIỀU - NĂM HỌC 2023 - 2024
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LỚP

THỨ

TIẾT
THỜI 

GIAN
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1 13H00 - 13H45 SHCN Lý - T. Đông Hoá - T. Phố Sử - C. Thủy Lý - C. Trân

2 13H00 - 13H45 HĐTN- C. Loan Lý - T. Đông Hoá - T. Phố Sử - C. Thủy Lý - C. Trân

3 14H45 - 15H30 HĐTN- C. Loan Hoá - T. Phố Lý - T. Đông Lý - C. Trân Sử - C. Thủy

4 15H30 - 16H15 Hoá - T. Phố Sử - C. Loan Lý - T. Đông Lý - C. Trân Sử - C. Thủy

5 16H15 - 17H00 Hoá - T. Phố Sử - C. Loan SHCN

1 13H00 - 13H45 Sinh - C. Yến Toán - C. Ngọc Sử - C. Thủy Địa - T. Trung C Đề Lý - C.Trân

2 13H45 - 14H30 Sinh - C. Yến C Đề Toán - C. Ngọc Sử - C. Thủy Địa - T. Trung C Đề Hoá - T. Phố

3 14H45 - 15H30 Toán - C. Ngọc Hoá - T. Phố Toán - T.Tuân C Đề Lý - C.Trân Địa - T. Trung

4 15H30 - 16H15 C Đề Toán - C. Ngọc C Đề Hoá - T. Phố Toán - T.Tuân HĐTN - C Trân Địa - T. Trung

5 16H15 - 17H00 C Đề Hoá - T. Phố C Đề Toán - T.Tuân HĐTN - C Trân

Đoàn Thị Cẩm Loan Đoàn Thanh Tuyền Võ Thành Đông Nguyễn Phương Khả Trân Phạm Trần Mỹ Phượng
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